
 

   UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

Số: 2345/TB-CĐKTCN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Khánh Hòa, ngày 14 tháng 12 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Về việc bán tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý năm 2023 theo hình thức 

niêm yết giá không qua Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công 

 
 Căn cứ Quyết định số 1867/QĐ-CĐKTCN ngày 24/12/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; 

Căn cứ Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND  ngày 18 tháng 07 năm 2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi 

quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Luật số 15/2017/QH14 về quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017của Bộ Tài 

chính về việc hướng dẫn  một số nội dung của Nghị định  151/2017/NĐ-CP ngày 26 

tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

quản lý, sử dụng tài sản công;  

Căn cứ Quyết định số           /QĐ-CĐKTCN ngày 14 tháng 12 năm 2023 về việc 

phê duyệt giá khởi điểm đối với phế liệu thu hồi đối với tài sản, công cụ dụng cụ thanh 

lý năm 2023; 

Nhằm thực hiện việc công khai xử lý tài sản theo quy định, Trường Cao đẳng 

Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang đăng tải thông tin niêm yết giá về tài sản công là các 

loại tài sản, công cụ dụng cụ dưới dạng phế liệu, nội dung niêm yết như sau: 

1. Tên, địa chỉ, điện thoại của cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản: 

- Tên cơ quan: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang 

- ĐC: Đường N1 Khu Trường học Đào tạo và Dạy nghề Bắc Hòn Ông, Phước 

Đồng, Nha Trang. 

- Điện thoại: 0258.3883440 

2. Mã số cuộc bán niêm yết: 01/NYGTS-CĐKTCN 

  3. Tên tài sản, chủng loại, số lượng, chất lượng của tài sản; giá bán tài sản: 

Stt Danh mục tài sản ĐVT 
Số 

lượng 

Số 

lượng 

quy đổi 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Ghi 

chú 

I TÀI SẢN     Kg Cái       
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1 
Bộ dụng cụ đồ nghề thực hành 

điện lạnh CT -122 - CTMT 
Bộ 1 2   3.000 6.000 

nhựa, 

sắt, 

tạp.. 

2 
Bộ dụng cụ đồ nghề thực hành 

điện lạnh CT -122 - CTMT 
Bộ 1 2   3.000 6.000 

nhựa, 

sắt, 

tạp.. 

3 
Bộ dụng cụ đồ nghề thực hành 

điện lạnh CT -122 - CTMT 
Bộ 1 2   3.000 6.000 

nhựa, 

sắt, 

tạp.. 

4 
Bộ dụng cụ đồ nghề thực hành 

điện lạnh CT -122 - CTMT 
Bộ 1 2   3.000 6.000 

nhựa, 

sắt, 

tạp.. 

5 
Bộ dụng cụ đồ nghề thực hành 

điện lạnh CT -122 - CTMT 
Bộ 1 2   3.000 6.000 

nhựa, 

sắt, 

tạp.. 

6 
Bộ dụng cụ đồ nghề thực hành 

điện lạnh CT -122 - CTMT 
Bộ 1 2   3.000 6.000 

nhựa, 

sắt, 

tạp.. 

7 
Dàn bốc hơi ống chùm vỏ bọc 

nằng ngang 6HP 
Cái 1   1 40.000 40.000 

  

8 
Dàn lạnh đối lưu cưỡng bức 

3HP - 2 quạt - CTMT 
Cái 1   1 200.000 200.000 

  

9 
Dàn bốc hơi ống chùm vỏ bọc 

nằm ngang 6HP 
Cái 1   1 40.000 40.000 

  

10 

Hệ thống làm lạnh đào tạo 

công nghiệp PGK SL -71 ( Mô 

hình kho lạnh giải nhiệt bằng 

không khí, hoạt động chu trình 

lạnh hồi nhiệt) 

Bộ 1   1 350.000 350.000 

  

11 
Máy lạnh âm trần 2 chiều 

Daikin 18000 BTU 
Bộ 1   1 50.000 50.000 

  

12 
Máy lạnh Panasonic DC24 

DKH 2.5 HP 2 Khối. 
Bộ 1   1 50.000 50.000 

  

13 
Máy lạnh Toshiba 12 UKK 

1.5HP, 2 khối 
Bộ 1   1 50.000 50.000 
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14 

Mô hình hệ thống máy điều 

hòa không khí trung tâm làm 

lạnh bằng nước model TP 

HTDH-01 - CTMT 

Bộ  1   1 700.000 700.000 

  

15 

Mô hình kho lạnh giải nhiệt 

bằng không khí hoạt động chu 

trình lạnh hồi nhiệt Cita ( Máy 

nén đã qua sử dụng, mô hình 

lạnh năng suất 300-500, mô 

hình lắp đặt dàn trải) - CTMT 

Bộ  1   1 500.000 500.000 

  

16 
Tháp giải nhiệt Liangchi - LCB 

-5RT 
Cái  1   1 10.000 10.000 Nhựa 

chết 

17 Thiết bị lạnh FCU Cái  1   1 80.000 80.000 
  

18 Thiết bị lạnh FCU Cái  1   1 80.000 80.000 
  

19 
Tủ mát LC - 1416A ( 

120*50*50) AlasKa 
Cái  1   1 10.000 10.000 Nhựa 

chết 

20 

Bàn thực hành PLC căn bản 

(PLC S7200 simemens, bộ nhớ 

8KB, cổng giao tiếp, khung gá 

KT 42.5*53.7*10cm 

Bộ 1 7   6.000 42.000 

sắt 

21 

Bàn thực hành PLC căn bản 

(PLC S7200 simemens, bộ nhớ 

8KB, cổng giao tiếp, khung gá 

KT 42.5*53.7*10cm 

Bộ 1 7   6.000 42.000 

sắt 

22 

Bàn thực hành PLC căn bản 

(PLC S7200 simemens, bộ nhớ 

8KB, cổng giao tiếp, khung gá 

KT 42.5*53.7*10cm 

Bộ 1 7   6.000 42.000 

sắt 

23 

Bàn thực hành PLC căn bản 

(PLC S7200 simemens, bộ nhớ 

8KB, cổng giao tiếp, khung gá 

KT 42.5*53.7*10cm 

Bộ 1 7   6.000 42.000 

sắt 

24 

Bàn thực hành PLC căn bản 

(PLC S7200 simemens, bộ nhớ 

8KB, cổng giao tiếp, khung gá 

KT 42.5*53.7*10cm 

Bộ 1 7   6.000 42.000 

sắt 
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25 

Bộ máy vi tính màn hình LCD 

18,5 inch, mainboard chipset 

Intel G41,ram 2 GB, HDD 

160Gb,card âm thanh,màn 

hình, giao tiếp mạng 

Bộ 1   1 20.000 20.000 

  

26 

Bộ máy vi tính màn hình LCD 

18,5 inch, mainboard chipset 

Intel G41,ram 2 GB, HDD 

160Gb,card âm thanh,màn 

hình, giao tiếp mạng 

Bộ 1   1 20.000 20.000 

  

27 

Bộ máy vi tính màn hình LCD 

18,5 inch, mainboard chipset 

Intel G41,ram 2 GB, HDD 

160Gb,card âm thanh,màn 

hình, giao tiếp mạng 

Bộ 1   1 20.000 20.000 

  

28 

Bộ máy vi tính màn hình LCD 

18,5 inch, mainboard chipset 

Intel G41,ram 2 GB, HDD 

160Gb,card âm thanh,màn 

hình, giao tiếp mạng 

Bộ 1   1 20.000 20.000 

  

29 

Bộ máy vi tính màn hình LCD 

18,5 inch, mainboard chipset 

Intel G41,ram 2 GB, HDD 

160Gb,card âm thanh,màn 

hình, giao tiếp mạng 

Bộ 1   1 20.000 20.000 

  

30 

Bộ máy vi tính màn hình LCD 

18,5 inch, mainboard chipset 

Intel G41,ram 2 GB, HDD 

160Gb,card âm thanh,màn 

hình, giao tiếp mạng 

Bộ 1   1 20.000 20.000 

  

31 

Bộ máy vi tính màn hình LCD 

18,5 inch, mainboard chipset 

Intel G41,ram 2 GB, HDD 

160Gb,card âm thanh,màn 

hình, giao tiếp mạng 

Bộ 1   1 20.000 20.000 

  

32 

Bộ thực hành PLC nâng cao 

S7200(PLC S7200 simemens, 

bộ nhớ 8KB, cổng giao tiếp, 

khung gá KT 42.5*53.7*10cm 

Bộ 1 7   6.000 42.000 

sắt 
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33 

Bộ thực hành PLC nâng cao 

S7200(PLC S7200 simemens, 

bộ nhớ 8KB, cổng giao tiếp, 

khung gá KT 42.5*53.7*10cm 

Bộ 1 7   6.000 42.000 

sắt 

34 

Bộ thực hành PLC nâng cao 

S7200(PLC S7200 simemens, 

bộ nhớ 8KB, cổng giao tiếp, 

khung gá KT 42.5*53.7*10cm 

Bộ 1 7   6.000 42.000 

sắt 

35 
Bộ thực hành trang bị điện- 

ĐTKH 
Bộ 1 15   6.000 90.000 

sắt 

36 
Bộ thực tập điều khiển lập trình 

PLC Simen S7-200- ĐTKH 
Bộ 1 7   6.000 42.000 

sắt 

37 

Bộ thực tập lập trình  Simen 

S7-200 (PLC S200, bộ nhớ CT 

8KB, nhớ dữ liệu 5KB, cổng 

giao tiếp RS 485, các phụ kiện 

kèm theo, khung giá KT 

42.5*57.7*10cm, khả năng kết 

nối các module) 

Bộ 1 7   6.000 42.000 

sắt 

38 

Bộ thực tập lập trình  Simen 

S7-200 (PLC S200, bộ nhớ CT 

8KB, nhớ dữ liệu 5KB, cổng 

giao tiếp RS 485, các phụ kiện 

kèm theo, khung giá KT 

42.5*57.7*10cm, khả năng kết 

nối các module) 

Bộ 1 7   6.000 42.000 

sắt 

39 

Bộ thực tập lập trình  Simen 

S7-200 (PLC S200, bộ nhớ CT 

8KB, nhớ dữ liệu 5KB, cổng 

giao tiếp RS 485, các phụ kiện 

kèm theo, khung giá KT 

42.5*57.7*10cm, khả năng kết 

nối các module) 

Bộ 1 7   6.000 42.000 

sắt 

40 

Bộ thực tập lập trình  Simen 

S7-200 (PLC S200, bộ nhớ CT 

8KB, nhớ dữ liệu 5KB, cổng 

giao tiếp RS 485, các phụ kiện 

kèm theo, khung giá KT 

42.5*57.7*10cm, khả năng kết 

nối các module) 

Bộ 1 7   6.000 42.000 

sắt 
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41 

Bộ thực tập lập trình, mô hình 

gắn trên hộp sắt sơn tĩnh điện 

cấp nguồn 220V- simen PLC 

Logo 12/24, 6ED 

Bộ 1 7   6.000 42.000 

sắt 

42 

Bộ thực tập lập trình, mô hình 

gắn trên hộp sắt sơn tĩnh điện 

cấp nguồn 220V- simen PLC 

Logo 12/24, 6ED 

Bộ 1 7   6.000 42.000 

sắt 

43 

Bộ thực tập lập trình, mô hình 

gắn trên hộp sắt sơn tĩnh điện 

cấp nguồn 220V- simen PLC 

Logo 12/24, 6ED 

Bộ 1 7   6.000 42.000 

sắt 

44 

Bộ thực tập lập trình, mô hình 

gắn trên hộp sắt sơn tĩnh điện 

cấp nguồn 220V- simen PLC 

Logo 12/24, 6ED 

Bộ 1 7   6.000 42.000 

sắt 

45 

Bộ thực tập trang bị điện có hệ 

thống tạo lỗi- (SKCT-13 Bùi 

Lê Anh Huy) 

Bộ 1 3   6.000 18.000 

sắt 

46 
Đồng hồ đo cos 380976 Extech 

- CTMT 
Bộ 1 

5 

  

3.000 15.000 

Từ 

TT46-

51, bán 

phế 

liệu 

nhựa, 

sắt, 

tạp.. 

47 Đồng hồ đo cos Hioki 3286 Bộ 1   

48 Đồng hồ đo cos Hioki 3286 Bộ 1   

49 
Máy ảnh kỹ thuật số Sony DSC 

W300- CTMTT 
Cái 1   

50 
Máy chiếu Panasonic, model 

PT- LB 90 NTEA- CTMTT09 
Cái 1   

51 
Mê gô mét Kyoritsu K 3125 - 

CTMT 
Cái 1   
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52 

Mô hình thực hành lập trình 

Easy SS12- DC-RC, nguồn 

220-24VDC, CD hướng dẫn 

Bộ 1 7   6.000 42.000 

sắt 

53 

Mô hình thực hành lập trình 

Easy SS12- DC-RC, nguồn 

220-24VDC, CD hướng dẫn 

Bộ 1 7   6.000 42.000 

sắt 

54 

Mô hình thực hành lập trình 

Easy SS12- DC-RC, nguồn 

220-24VDC, CD hướng dẫn 

Bộ 1 7   6.000 42.000 

sắt 

55 

Mô hình thực hành lập trình 

Easy SS12- DC-RC, nguồn 

220-24VDC, CD hướng dẫn 

Bộ 1 7   6.000 42.000 

sắt 

56 

Mô hình thực hành lập trình 

Easy SS12- DC-RC, nguồn 

220-24VDC, CD hướng dẫn 

Bộ 1 7   6.000 42.000 

sắt 

57 
Mô hình thực hành lập trình 

logo DM 812/24R-6ED 1055 
Bộ 1 7   6.000 42.000 

sắt 

58 
Mô hình thực hành lập trình 

logo DM 812/24R-6ED 1055 
Bộ 1 7   6.000 42.000 

sắt 

59 
Mô hình thực hành lập trình 

logo DM 812/24R-6ED 1055 
Bộ 1 7   6.000 42.000 

sắt 

60 
Mô hình thực hành lập trình 

logo DM 812/24R-6ED 1055 
Bộ 1 7   6.000 42.000 

sắt 

61 
Mô hình thực hành lập trình 

logo DM 812/24R-6ED 1055 
Bộ 1 7   6.000 42.000 

sắt 

62 

Bộ thực hành điện ánh sáng 

theo công nghệ ống ngầm thay 

dây- ĐTKH 

Bộ 1 15   6.000 90.000 

sắt 
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63 Đồng hồ số Kyoritsu K6310 Cái 1 0,5   3.000 1.500 
nhựa, 

sắt, 

tạp.. 

64 

Máy vi tính Dell Optiplex 7010 

DT, CPU core I7-3770, chipset 

intelR Q77 Exprerss chipset, 

ram 4GB DDR3 1600MHz 

SDRam, đĩa cứng 1TB 7200 

RPM 3.5, card màn hình 4000, 

card mạng, cổng I/O, card âm 

thanh, ổ CD, bàn phím và 

chuột, bàn di chuột. (tổng cục 

tặng) 

Cái 1   1 20.000 20.000 

  

65 

Máy vi tính Dell Optiplex 7010 

DT, CPU core I7-3770, chipset 

intelR Q77 Exprerss chipset, 

ram 4GB DDR3 1600MHz 

SDRam, đĩa cứng 1TB 7200 

RPM 3.5, card màn hình 4000, 

card mạng, cổng I/O, card âm 

thanh, ổ CD, bàn phím và 

chuột, bàn di chuột (tổng cục 

tặng) 

Cái 1   1 20.000 20.000 

  

66 

Máy vi tính Dell Optiplex 7010 

DT, CPU core I7-3770, chipset 

intelR Q77 Exprerss chipset, 

ram 4GB DDR3 1600MHz 

SDRam, đĩa cứng 1TB 7200 

RPM 3.5, card màn hình 4000, 

card mạng, cổng I/O, card âm 

thanh, ổ CD, bàn phím và 

chuột, bàn di chuột (tổng cục 

tặng) 

Cái 1   1 20.000 20.000 

  

67 

Máy vi tính Dell Optiplex 7010 

DT, CPU core I7-3770, chipset 

intelR Q77 Exprerss chipset, 

ram 4GB DDR3 1600MHz 

SDRam, đĩa cứng 1TB 7200 

RPM 3.5, card màn hình 4000, 

card mạng, cổng I/O, card âm 

thanh, ổ CD, bàn phím và 

chuột, bàn di chuột. 

Cái 1   1 20.000 20.000 

  

68 

Microsoft Windows 7 SP1 

Ultimate (phần mềm tổng cục 

tặng) 

bộ 1   1   0 

Lỗi 

thời, 

không 

sử 

dụng 
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được 

nên 

hủy bỏ 

69 

Microsoft Windows 7 SP1 

Ultimate (phần mềm tổng cục 

tặng) 

bộ 1   1 0 

Lỗi 

thời, 

không 

sử 

dụng 

được 

nên 

hủy bỏ 

70 

Microsoft Windows 7 SP1 

Ultimate (phần mềm tổng cục 

tặng) 

bộ 1   1 0 

Lỗi 

thời, 

không 

sử 

dụng 

được 

nên 

hủy bỏ 

71 

Microsoft Windows 7 SP1 

Ultimate (phần mềm tổng cục 

tặng) 

bộ 1   1 0 

Lỗi 

thời, 

không 

sử 

dụng 

được 

nên 

hủy bỏ 

72 

Microsoft Office 2013 

Professional (Phần mềm tổng 

cục tặng) 

bộ 1   1 0 

Lỗi 

thời, 

không 

sử 

dụng 

được 

nên 

hủy bỏ 

73 

Microsoft Office 2013 

Professional (Phần mềm tổng 

cục tặng) 

bộ 1   1 0 

Lỗi 

thời, 

không 

sử 

dụng 

được 

nên 

hủy bỏ 
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74 

Microsoft Office 2013 

Professional (Phần mềm tổng 

cục tặng) 

bộ 1   1 0 

Lỗi 

thời, 

không 

sử 

dụng 

được 

nên 

hủy bỏ 

75 

Microsoft Office 2013 

Professional (Phần mềm tổng 

cục tặng) 

bộ 1   1 0 

Lỗi 

thời, 

không 

sử 

dụng 

được 

nên 

hủy bỏ 

76 

Microsoft Visual Studio 2012 

Professional (Microsoft Visual 

Studio 2013 Professional) - 

Phần mềm tổng cục tặng 

bộ 1   1 0 

Lỗi 

thời, 

không 

sử 

dụng 

được 

nên 

hủy bỏ 

77 

Microsoft Visual Studio 2012 

Professional (Microsoft Visual 

Studio 2013 Professional) - 

Phần mềm tổng cục tặng 

bộ 1   1 0 

Lỗi 

thời, 

không 

sử 

dụng 

được 

nên 

hủy bỏ 

78 

Microsoft Visual Studio 2012 

Professional (Microsoft Visual 

Studio 2013 Professional) - 

Phần mềm tổng cục tặng 

bộ 1   1 0 

Lỗi 

thời, 

không 

sử 

dụng 

được 

nên 

hủy bỏ 

79 

Microsoft Visual Studio 2012 

Professional (Microsoft Visual 

Studio 2013 Professional) - 

Phần mềm tổng cục tặng 

bộ 1   1 0 

Lỗi 

thời, 

không 

sử 

dụng 

được 

nên 
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hủy bỏ 

80 
(Thiết kế, lắp đặt) Bếp hòa khí 

-SKCT 2014 
Cái 1 10   3.000 30.000 

nhựa, 

sắt, 

tạp.. 

81 Lò nướng Gali  thể tích 38 lít Cái 1 6   3.000 18.000 
nhựa, 

sắt, 

tạp.. 

82 Lò nướng Gali  thể tích 38 lít Cái 1 6   3.000 18.000 
nhựa, 

sắt, 

tạp.. 

83 

Mô hình thiết bị kiểm tra độ 

kín đồ hộp thực phẩm (SKCT-

28, ĐBTThiện) 

Cái 1 10   6.000 60.000 

sắt 

84 
Tủ nung dùng trong kỹ thuật 

phân tích Ketong 
Cái 1 10   6.000 60.000 

sắt 

85 

Máy chiếu bản trong để bàn 

Kinderman Beta 400 -

230V/50HZ/500W số 

9005300020- CTMT 

Cái 1 

10 

  

3.000 30.000 

nhựa, 

sắt, 

tạp.. 86 

Máy chiếu phim dương bản 

Kindermann Magic 2500 AFS-

IR, serial no 48374- CTMT 

Cái 1   

87 
Màn chiếu Kindermann - 

CTMT 
Cái 1   

88 

Bộ bàn ghế vi 

tính(KT1.04X0.48X0.75M, ghế 

xoay) 

cái 1         Không 

sử 

dụng, 

qua 

khảo 

sát 

không 

có 

người 

mua 

nên 

hủy bỏ 

89 

Bộ bàn ghế vi 

tính(KT1.04X0.48X0.75M, ghế 

xoay) 

cái 1       0 

90 

Bộ bàn ghế vi 

tính(KT1.04X0.48X0.75M, ghế 

xoay) 

cái 1       0 

91 

Bộ bàn ghế vi 

tính(KT1.04X0.48X0.75M, ghế 

xoay) 

cái 1       0 
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92 
Bộ lưu điện máy trạm  USP 

Upselect UN 500VA 
cái 1   1 10.000 10.000   

93 
Bộ lưu điện máy trạm  USP 

Upselect UN 500VA 
cái 1   1 10.000 10.000 

  

94 
Bộ lưu điện máy trạm  USP 

Upselect UN 500VA 
cái 1   1 10.000 10.000 

  

95 
Bộ lưu điện máy trạm  USP 

Upselect UN 500VA 
cái 1   1 10.000 10.000 

  

96 
Bộ lưu điện máy trạm  USP 

Upselect UN 500VA 
cái 1   1 10.000 10.000 

  

97 
Bộ lưu điện máy trạm  USP 

Upselect UN 500VA 
cái 1   1 10.000 10.000 

  

98 
Bộ lưu điện máy trạm  USP 

Upselect UN 500VA 
cái 1   1 10.000 10.000 

  

99 
Bộ lưu điện máy trạm  USP 

Upselect UN 500VA 
cái 1   1 10.000 10.000 

  

100 
Bộ lưu điện máy trạm  USP 

Upselect UN 500VA 
cái 1   1 10.000 10.000 

  

101 Hộp Audio- CTMT cái 1 

2 

  

3.000 6.000 

Từ 

TT101-

106, 

bán 

phế 

liệu 

nhựa, 

sắt, 

tạp.. 

102 Hộp Audio- CTMT cái 1   

103 Hộp Audio- CTMT cái 1   

104 Hộp Audio- CTMT cái 1   
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105 Hộp Audio- CTMT cái 1   

106 Hộp Audio- CTMT cái 1   

107 

Máy vi tính IBM Think centre 

M57 E, CPU Intel Processor 

core duo E2200,ram 512 

Mb,HDD 160Gb,CD... 

cái 1   1 20.000 20.000 

  

108 

Máy vi tính IBM Think centre 

M57 E, CPU Intel Processor 

core duo E2200,ram 512 

Mb,HDD 160Gb,CD... 

cái 1   1 20.000 20.000 

  

109 

Máy vi tính IBM Think centre 

M57 E, CPU Intel Processor 

core duo E2200,ram 512 

Mb,HDD 160Gb,CD... 

cái 1   1 20.000 20.000 

  

110 Máy in HP Laser Jet cái 1   1 10.000 10.000 

  

111 Đầu DVD Sony cái 1   1 10.000 10.000 

  

112 Loa di động -Kedn KN -780D cái 1   1   0 

Không 

sử 

dụng, 

qua 

khảo 

sát 

không 

có 

người 

mua 

nên 

hủy bỏ 

113 
Phần mềm quản lý khách sạn 

dành cho giảng dạy và học tập 

hệ 

thống 
1   1   0 

Không 

sử 

dụng 

được 

nên 

hủy bỏ 
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114 

Máy vi tính để bàn KP721 AV 

HP DC7900 cor 2 Quad 2.66 

GHZ,DDR 800,DVD,LCD HP 

LE 17inch 

bộ 1   1 20.000 20.000 

  

115 
Máy photocopy Toshiba 

IMAGISTICS Digital E 720 
cái 1   1 150.000 150.000 

  

116 

Máy vi tính Asus Pentium 5 

KPL, 17inch, CPU E7300, ram 

2GB 

cái 1   1 20.000 20.000 

  

117 

Máy vi tính để bàn KP721 AV 

HP DC7900 cor 2 Quad 2.66 

GHZ,DDR 800,DVD,LCD HP 

LE 17inch 

cái 1   1 20.000 20.000 

  

118 Máy in HP Laser 2015 D cái 1   1 10.000 10.000 

  

119 
Máy chiếu đa phương tiện 

Optoma EP 719 H- CTMT 
cái 1 

9 

  

3.000 27.000 

nhựa, 

sắt, 

tạp.. 
120 Máy chiếu Sony VPL-EX7 cái 1   

121 
Máy in Laser Hp 3050 đa năng 

Asean - CTMT 
cái 1   1 10.000 10.000 

  

122 Máy in Laser HP 1160 cái 1   1 10.000 10.000 
  

123 Máy in Laser Hp 1160 cái 1   1 10.000 10.000 
  

124 

Máy vi tính Pentium 5 - Máy 

chủ, Mainboard ASUS 

Pentium5 , HDD: 160 

GB,DDRam II 1 GB, CPU 

Pentium D 935,3,2 GHZ, CD 

ROM Samsung, Case Asus 550 

W, Monitor 17 inch -CRT, 

Keyboard + Mouse quang 

cái 1   1 20.000 20.000 

  

125 

Máy photo copy Toshiba 

(ESTUDIO 453) qua sử dụng 

80% 

Cái 1   1 150.000 150.000 
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126 Máy may 1 kim Yamata 8500 Cái 1   1 250.000 250.000 
  

127 Máy may 1 kim Yamata 8500 Cái 1   1 250.000 250.000 
  

128 Máy may 1 kim Yamata 8500 Cái 1   1 250.000 250.000 
  

129 Máy may 1 kim Yamata 8500 Cái 1   1 250.000 250.000 
  

130 Máy may 1 kim Yamata 8500 Cái 1   1 250.000 250.000 
  

131 Máy may công nghiệp Cái 1   1 250.000 250.000 
  

132 Máy may công nghiệp Cái 1   1 250.000 250.000 
  

133 
Máy may công nghiệp Juki 1 

kim SSA3 
Cái 1   1 250.000 250.000 

  

134 
Máy may công nghiệp Juki 1 

kim SSA3 
Cái 1   1 250.000 250.000 

  

135 
Máy may công nghiệp Juki 1 

kim SSA3 
Cái 1   1 250.000 250.000 

  

136 
Máy may công nghiệp Juki 1 

kim SSA3 
Cái 1   1 250.000 250.000 

  

137 
Máy may công nghiệp Juki 1 

kim SSA3 
Cái 1   1 250.000 250.000 

  

138 
Máy may công nghiệp Juki 1 

kim SSA3 
Cái 1   1 250.000 250.000 

  

139 
Máy may công nghiệp Juki 1 

kim SSA3 
Cái 1   1 250.000 250.000 

  

140 
Máy may công nghiệp Juki 1 

kim SSA3 
Cái 1   1 250.000 250.000 

  

141 
Máy may công nghiệp Juki 1 

kim SSA3 
Cái 1   1 250.000 250.000 

  

142 
Máy may công nghiệp Juki 1 

kim SSA3 
Cái 1   1 250.000 250.000 

  

143 

Máy vi tính HP Pavilion P 

6620 Intel core I3 560,DDR 

3,2Gb,HDD 500 GB,DVD,màn 

hình LCD 19 inch 

Cái 1   1 20.000 20.000 

  

144 
Máy in thẻ trực tiếp hai mặt tự 

động Hiti CS-320 
Cái 1   1 10.000 10.000 

  

145 

Máy vi tính để bàn Intel core i3 

Skylake 6100 (2*3.7 Ghz.3MB 

Cache) SK1151, mainboard 

Asus H110M 

Cái 1   1 20.000 20.000 

  

146 

Máy vi tính để bàn Intel Cpu 

Core i5 7600 SK1155, ram 8G 

2400 DDR4 Kingmax (gồm 

Cái 1   1 20.000 20.000 
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màn hình, chuột, bàn phím, 

CPU) 

147 
Động cơ phun xăng Honda 4 

Xylanh ZC 5762435 
Cái 1 30   6.000 180.000 

sắt 

148 
Động cơ xăng Ford cam đôi 16 

Xuppap 
Cái 1 30 

  
6.000 180.000 

sắt 

149 
Động cơ xăng Ford cam đôi 16 

Xuppap 
Cái 1 30 

  
6.000 180.000 

sắt 

150 

Mô hình hệ thống phun xăng 

điện tử và đánh lửa trực tiếp 

DIS 

Cái 1 5   6.000 30.000 

sắt 

151 

Bộ thắng ABS (Ecu, cụm Đ/K 

thủy lực, cảm biến, đồng hồ áp 

suất, bộ thắng đĩa ) dùng cho 

xe Toyota 

Cái 1   1 450.000 450.000 

  

  CÔNG CỤ             
  

1 Contactor 18A Cái 30 

8 

  

3.000 24.000 

Từ 

TT1-7, 

bán 

phế 

liệu 

nhựa, 

sắt, 

tạp.. 

2 Kìm bằng Cái 10   

3 Kìm cắt Cái 10   

4 Kìm mỏ nhọn loại lớn Cái 10   

5 Kìm mỏ nhọn loại nhỏ Cái 10   

6 Máy nén tủ lạnh Cái 7   

7 
Máy nén tủ lạnh 1/6HP-220V, 

1200btu/h 
Cái 5   

8 

Tủ lạnh không bán tuyết -

Toshiba GR-S19VPP/VUP, 

171 lít, 220V-50Hz 

Cái 1   1 10.000 10.000 

  

9 
Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp LG 

MSG -12CR- Liên doanh 
Cái 2   2 10.000 20.000 

  

10 
Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp 

Sanyo SR -14 JD - Liên doanh 
Cái 2   2 10.000 20.000 

  

11 Timer tủ lạnh LS Cái 15 

30 

  

3.000 90.000 

Từ 

TT11-

30, bán 

phế 

liệu 

nhựa, 

sắt, 

tạp.. 

12 Mỏ hàn Yamato - TX 2018 Cái 2   

13 Rulo dây điện220v Cái  3   

14 Ruột van thiết lưu số 1 Cái  2   

15 Van điện từ D10 Cái 2   
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16 Đồng hồ Ampekim Fluke 302 Cái 2   

17 
Cần uốn ống phi 6,10,12,16 - 

TX 2018 
Cái 2   

18 
Đồng hộ vạn năng Vom Apech 

AM - 288A 
Cái 5   

19 Bàn là philip HD1172 Cái 2   

20 Bàn ủi PhiLips Cái 2   

21 
Bình nước nóng lạnh CNC 

5000 
Cái 2   

22 
Đồng hồ đo vạn năng  DE – 

360 – Đài Loan 
Cái 28   

23 Đồng hồ đo Vom Deree 360 Cái 10   

24 
Đồng hồ đo Vom DEREE DE 

360TRN 
Cái 5   

25 
Đồng hồ đo vom, DER EE 

DE360TRN 
Cái 1   

26 
Đồng hồ đo Vom, model DER 

EE DE 360TRN 
Cái 4   

27 Ghế xoay 702 H0 – Hòa Phát Cái 1   

28 Kéo cắt ống sentan Cái 5   

29 Kéo cắt ống stanly  Cái 3   

30 Khung thực tập điện chiếu sáng Cái 12   

31 
Máy bơm tự mồi 1/2 HP – 

Model :P230 
Cái 1   1 50.000 50.000 

  

32 
Máy in Lazer Canon LBP 

3200I  - DA ODA  
Cái 1   1 10.000 10.000 

  

33 
Máy vặn vít cầm tay  makita 

6281D dùng pin 
Cái 1 

30 

  

3.000 90.000 

Từ 

TT33-

39, bán 

phế 

liệu 

nhựa, 

sắt, 

tạp.. 

34 

Mô hình tủ điều khiển tự động 

đóng nguồn dự phòng AST cho 

máy phát điện 3 pha (SKCT-

09- VTH.Hiếu) 

Cái 1   

35 Nồi cơm điện ARC – G18 BS Cái 2   

36 Nồi cơm điện Sharp 1,81 Cái 1   

37 Phích nước điện KBM 30 V Cái 2   

38 Quạt treo công nghiệp 600 Cái 5   
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39 Rơle thời gian + đế 220V – 60S Cái 20   

40 

Tủ cửa gỗ, cánh mở, khóa được 

4 ngăn, 1800x800x380mm gỗ 

(hồng tùng hoặc chò hoặc sến 

nhóm 4) – DA ODA 

Cái 2   2 

  

0 

Từ 40-

41 

không 

sử 

dụng 

được, 

qua 

khảo 

sát 

không 

có 

người 

mua 

nên 

hủy bỏ 

41 

Bàn gỗ chữ nhật sơn BU( hồng 

tùng, chò, sến nhóm 4) kích 

thước 1570x780x730mm 

Cái 3   3 0 

42 Công tắc tơ 22 A-220V Cái 5 

50 

  

3.000 150.000 

Nhựa, 

sắt, 

tạp.. 

43 
Công tắc tơ 32A-220v 4 cặp 

tiếp điểm phụ 
Cái 20   

44 Công tắc tơ LS 22A-220v Cái 15   

45 
Công tắc tơ LS 22A-220V 2 

cặp tiếp điểm phụ 
Cái 22   

46 Rơ le nhiệt 32A Cái 10   

47 
Rơ le nhiệt LS, MT 32 (16-

24A) 
Cái 22   

48 Rơ le nhiệt LS/GTH 22 Cái 20   

49 Máy sấy tóc Panansonic  Cái 2   

50 Mỏ hàn chì 60w Cái 15   

51 Máy biến áp 1 pha Cái 1   

52 Máy biến dòng CT 150 Cái 1   

53 Nồi cơm điện Shapp Cái 1   

54 Bàn là philip HD1172 Cái  4   

55 Bộ chống giật 1P 2 cực Cái 1   

56 
Chuột không dây logitech 

B175 
Cái 10   
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57 
Đồng hồ vạn năng kyoritsu 

KEW 1018 
Cái 5   

58 
Kiềm bấm đầu cos 5,5-25mm 

TAC 
Cái 4   

59 Máy biến áp 1 pha CS 250 VA Cái 1   

60 Máy hàn Hakko 936 Cái 2   

61 USB 16G Kingmax-USB.1 Cái 5   

62 
Bàn phím Laptop Lenovo 

G400 
Cái 2   

63 
Đĩa cứng 250GB Seagate 

Satall-7200 rpm 
Cái 1   

64 Đĩa cứng SSD-256 GB Cái 2   

65 Ghế nhựa cao có tựa Cái 5   

66 Ghế nhựa cao không tựa Cái 5   

67 
Ghế si Inox tựa bằng nhựa 

Xuân Hòa 
Cái 5   

68 Hub 24 cổng Cái 1   

69 Hub 8 cổng Cái 1   

70 
Màn hình dell 22 Monitor 

(E2214H) (Tổng cục tặng) 
Cái 5   

71 Quạt CPU Socket 1155 Cái 10   

72 
Ram máy tính DDRam III, bus 

1600, 4G 
Cái 10   

73 
Bàn ghế học sinh bằng sắt liền 

1600*750*400 
Cái 10   

74 Cối giã + chày bộ 2   

75 Dao chặt dài 30 cái 2   

76 

Đồng hồ điều khiển nhiệt độ 

EWELLY, Model:EW-982A 

(TQ) 

cái 4   

77 

Đồng hồ đo áp suất HAWK 

GAUGE CO Model 27B- Đài 

Loan 

cái 3   

78 
Hũ thủy tinh nắp thiếc vặn 

V=200ml 
cái 9   

79 
Hũ thủy tinh nắp thiếc vặn 

V=100ml 
cái 9   
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80 
Máy bơm nước ly tâm Leo-

1HP 
cái 1   

81 
Máy bơm nước Selton-Model: 

Sel-150AE-Việt Nam 
cái 1   

82 
Ổ điện lioa 3 chỗ cắm, 10A, 

quay 5m 
cái 2   

83 Ổ điện lioa công nghiệp 20m cái 2   

84 
Tài liệu môn học hóa sinh thực 

phẩm hệ Cao đẳng 
cái 1   

85 Thùng nhựa 5 lít có nắp rời cái 4   

86 Tài liệu “Hóa học môi trường” cái 1   

87 
Tài liệu “Luật và chính sách 

môi trường biển” 
cái 1   

88 
Tài liệu “Môi trường học cơ 

bản” 
cái 1   

89 
Áo côn MT2xMT3-TQ 

cái 2 
  

90 
Bàn họp ván cimen KT 1,2x2 

mét 
cái 1   

91 
Bàn liền ghế khung sắt 

2x0,8x0,8 
cái 8   

92 Bầu khoan 3_16 Trung Quốc cái 1   

93 Bầu khoan 3-16 cái 2   

94 
Đồng hồ vom KYORITSU 

K1009 
cái 8   

95 
Khoan điện cầm tay Makita phi 

13- Nhật 
cái 2   

96 
Máy mài cầm tay Makita phi 

100- Nhật 
cái 2   

97 
Máy mài cầm tay Makita phi 

125- Nhật 
cái 2   

98 Thước kẹp 200(1/20) Đài Loan cái 2   

99 Thước kẹp 200(1/50) Đài Loan cái 2   

100 
Máy ép trục vít quay tay  

JOHN - HEINE - SYDNEY 
cái 1   

101 Mỏ hàn thiếc cái 3   

102 Thước cặp 150mm cái 6   

103 Thước cuộn 2 mét cái 5   
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104 Thước cuộn 5 mét cái 5   

105 Thước lá 200mm cái 5   

106 Thước lá 500mm cái 8   

107 2022- Lưới sàn cát cái 10   

108 Bay trát lớn loại tốt cái 5   

109 Bay trát nhỏ (bay chỉ) loại tốt cái 5   

110 Bay xây  loại tốt cái 5   

111 Búa đóng đinh cái 5   

112 Ghế xoay trung có tựa bọc nệm cái 1   

113 Ni vô L=600 cái 5   

114 Ni vô L600 cái 5   

115 Xe rùa lốp đúc cái 1   

116 Thước nhôm 1,2m cái 10   

117 Thước nhôm 1,2m cái 11   

118 Bóng chuyền hiệu động lực cái 20   

119 Bóng đá mi ni size4 cái 20   

120 Đồng hồ bấm giờ casio 10 lap cái 2   

121 
Bộ(bàn) bóng bàn thi đấu  

MST 
cái 1   

122 Cột bóng chuyền cái 1   

123 Bấm kim số 10 cái 1   

124 Bàn phím Genius cái 1   

125 Bộ lau nhà tự vắt 360 độ cái 10   

126 Bút chỉ laser Logitech -R400 cái 1   

127 Chuột Genius cái 2   

128 Đầu DVD Sony cái 2   

129 
Ga trải giường 1m6x2m - 

CTMT 2018 
cái 4   
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130 
Ga trải giường 1m8x2m - 

CTMT 2018 
cái 4   

131 
Ghế nhựa có tựa  KT 

52x42x84cm 
cái 20   

132 Kéo cắt giấy loại trung cái 5   

133 Kéo cắt giấy loại trung cái 5   

134 Kẹp lưu hồ sơ -CTMT 2018 cái 32   

135 Khăn mặt kt 34x70cm cái 20   

136 Loa 3 MS cái 1   1 50.000 50.000   

137 máy ghi âm cái 1   1 

  

  Từ 

137-

143 

không 

sử 

dụng 

được, 

qua 

khảo 

sát 

không 

có 

người 

mua 

nên 

hủy bỏ 

138 Máy trợ giảng cái 1   1   

139 
Nệm lò xo Vạn thành KT 

0,18x1,4x2.0m 
cái 1   1   

140 
Nệm vạn thành R 

1,4mxD2mxC20cm 
cái 1   1   

141 Thảm chân cái 18   18   

142 Vỏ gối  cái 20   20   

143 Vỏ gối + gối  cái 8 

  

  

  

144 Bàn ủi Silver star ES-94 cái 2 

7 

  

3.000 21.000 

Nhựa, 

sắt, 

tạp.. 

145 Quạt đứng Lifan cái 2   

146 Quạt senko 1636 cái 1   

147 Quạt lờ Senko cái 2   

148 Quạt đứng SAKANA cái 1   

149 Bàn vi tính cimen 1,2*0,6m cái 4   4   0 

Không 

sử 

dụng 

được, 

qua 

khảo 

sát 

không 

có 
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người 

mua 

nên 

hủy bỏ 

150 

TP Link TL SG 1024 24 port 

gigabit switch 10/100/1000 

metal rack mount chuẩn rack 

được đặt trong tủ mạng rack 

cái 1   1 10.000 10.000 

  

151 Cân sức khỏe đo chiều cao cái 1   1 50.000 50.000 
  

152 Bàn xén giấy A3 cái 1   1     

Từ 

152-

158 

không 

sử 

dụng 

được, 

qua 

khảo 

sát 

không 

có 

người 

mua 

nên 

hủy bỏ 

153 Ghế xoay có tựa bọc nệm cái 1   1   0 

154 Ghế xoay trung có tựa bọc nệm cái 1   1   0 

155 Tủ hồ sơ 2 cửa lùa kính mica cái 1   1   0 

156 
Tủ hồ sơ Hòa Phát màu vàng 

xanh KT 1200*450*750mm 
cái 1   1   0 

157 Bàn làm việc cimen cái 1   1   0 

158 Bàn bi da cái 1 
  

1   0 

159 Bộ tạo chớp  cái 20 

5 

  

6.000 30.000 sắt 

160 Ga lạnh kg 2   

161 Ổ khóa máy ô tô  cái 25   

162 Ổ khóa ô tô  cái 25   

163 Xi lanh chính 15/16 cái 4   

164 Xi lanh chính phanh  cái 3   

165 Bình Accu 12V - 100A cái 1   1 100.000 100.000   
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166 2020-Bình Ắc quy  cái 1   1 100.000 100.000 
  

167 Bình ắc quy nước  75AH-12V cái 2   2 100.000 200.000 
  

168 Bình ắc quy nước 100Ah-12v cái 2   2 100.000 200.000 
  

169 Bình ắc quy nước 70Ah-12V cái 2   2 100.000 200.000 
  

170 Bơm xăng phun xăng 3,5kg cái 2 

30 

  

6.000 180.000 sắt 

171 
Bơm xăng phun xăng 3,5kg - 

Nhật 
cái 2   

172 
Bơm xăng phun xăng Denso -

3.5kg 
cái 2   

173 
Bơm tay máy dầu Huynhdai 

2,5 tấn 
cái 5   

174 Máy khởi động 12V cái 2   

175 
Máy khởi động 12V( máy dầu) 

- Hàn Quốc 
cái 2   

176 
Máy khởi động 12Volt(Kia 

diesel 1,4 tấn) 
cái 1   

177 
Máy khởi động 24v- Huyndai 

2,5 tấn 
cái 1   

178 Máy phát điện cái 3   

179 Máy phát điện xoay chiều 12V cái 2   

180 
Máy phát điện xoay chiều 12V 

(không bơm 
cái 2   
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181 Đồng hồ vạn năng cái 10 

7 

  

3.000 21.000 

nhựa, 

sắt, 

tạp.. 

182 Đồng hồ vạn năng cái 15   

183 
Tài liệu môn học " Cấu tạo và 

sửa chữa thông thường xe ô tô 
quyển 1   

184 
Ecu đánh lửa Suzuki Transistor 

nằm trong 
cái 1   

185 
2022- Bình ắc quy đồng nai 

12V - 100Ah 
cái 3   3 100.000 300.000 

  

186 
BMCNOTO- Bình ắc quy khô 

Đồng Nai 12V- 65Ah 
cái 1   1 100.000 100.000 

  

187 
BMCNOTO-Bình ắc quy nước 

Đồng Nai 12V- 100Ah 
cái 1   1 100.000 100.000 

  

188 
BMCNOTO-Bình ắc quy nước 

Đồng Nai 12V- 70Ah 
cái 1   1 100.000 100.000 

  

189 
NS 2021 - Bình ắc quy khô 

Delkor; 12V 
cái 1   1 100.000 100.000 

  

190 
Ghế bàn họp chân quỳ Inox 

nệm xanh 
cái 2 

20 

  

3.000 60.000 

nhựa, 

sắt, 

tạp.. 

191 Sọt quai trung 30x35 Cái 10   

192 Vá lẩu Cái 10   

193 Dao bào thái lan Cái 5   
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194 Dao thái rau cán nhựa xanh Cái 4   

195 Kéo loại tốt cái 5   

196 Bếp ga rannai RV -365 cái 6   

197 Bộ lau nhà 360 độ cái 10   

198 Chén cơm CK cái 30 

  

      

Không 

sử 

dụng 

được, 

qua 

khảo 

sát 

không 

có 

người 

mua 

nên 

hủy bỏ 

199 
Chén sứ trắng, OEM, đường 

kính 11x5cm 
cái 20       

200 
Dao cắt thái cán gỗ bản dao 

4,5cm, lưỡi dao hơi cong 
cái 20 

2 

  

3.000 6.000 

nhựa, 

sắt, 

tạp.. 

201 Dao chặt cái 5   

202 
Dao Kiwin cán nhựa đen 

15x3,5cm 
Cái 15   

203 Dao thái lan cái 10   

204 Dao thái rau cái 15   

205 Dao thái thịt cán liền Inox cái 8   
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206 Dao thái vàng loại tốt cái 15   

207 Đĩa chiếc lá nhỏ CK 20x21cm Cái 5         

Từ 

207-

214 

không 

sử 

dụng 

được, 

qua 

khảo 

sát 

không 

có 

người 

mua 

nên 

hủy bỏ 

208 Đĩa chữ nhật CK 22x31cm cái 10         

209 Đĩa chữ nhật trắng 35x22cm Cái 10         

210 Đĩa hột xoài CK cái 13         

211 
Đĩa sứ trắng sâu long tròn CK, 

đường kính 20 
Cái 7         

212 
Đĩa sứ trắng sâu long tròn CK, 

đường kính 15 
cái 6         

213 
Đĩa sứ trắng sâu lòng tròn, CK, 

đường kính 17 
cái 6         

214 Đũa tre Đôi 100         

215 Kéo loại tốt Cái 5 

5 

  

3.000 15.000 

nhựa, 

sắt, 

tạp.. 

216 
Khay đựng thức ăn ½*65 có 

nắp 
Cái 5   

217 
Khuôn bánh hình chữ nhật 

20x30x4cm 
Cái 3   

218 
Khuôn bánh sandwich có nắp 

nhôm 10x10x20cm 
Cái 3   

219 
Khuôn bánh tart đường kính 

4cm, cao 2cm 
Cái 7   

220 
Khuôn bánh tart đường kính 

20cm, cao 2,5cm 
Cái 3   
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221 Khuôn kem flan inox phi 4cm Cái 25   

222 

Khuôn vòng (bánh mouse, 

Doughnut) đướng kính 12cm 

và 6cm, cao 2,5cm  

Cái 2   

223 

Máy xay sinh tố (" 

Máy có 4 cối : 1 cối xay sinh tố 

có nắp đậy, 

 2 cối xay ngũ cốc, bộ lọc bã 

 và 1 cối xay thịt ) 

Cái 1   

224 Nồi lẩu nắp thủy tinh Cái 10 

  

    0 

Từ 

224-

234 

không 

sử 

dụng 

được, 

qua 

khảo 

sát 

không 

có 

người 

mua 

nên 

hủy bỏ 

225 Sạn gỗ Cái 6     0 

226 Sạn gỗ dừa KT 30x9x4.5 Cái 10     0 

227 Vá Inox Cái 10     0 

228 Vá lẫu Cái 10     0 

229 

2020-Khăn bàn đôi màu trắng, 

Vải Kali cot màu trắng, KT:  

2,6m x 1,6m 

Cái 15     0 

230 

2020-Khăn bàn đơn màu trắng, 

vải Kali cot màu trắng, KT: 

1,6m x 1,6m 

Cái 20     0 

231 
Đũa ăn gỗ, đầu đữa vuông, có 

đính hạt cườm 
Cái 30     0 

232 
Khăn trải bàn đôi màu trắng 

1,6mx2,6m 
Cái 6     0 
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233 
Khăn trải bàn đơn màu trắng 

1,6mx1,6m 
Cái 2     0 

234 
Khăn trải bàn tròn  màu trắng 

1,9mx1,9m 
Cái 6     0 

235 
Máy Cassette có đĩa CD (CSD-

FD99) 
Cái 1 

2 

  

3.000 6.000 

nhựa, 

sắt, 

tạp.. 
236 Máy ép trái cây Black JE65 Cái 1   

237 

Tủ hồ sơ kính HP ván MDF 

Màu vân gỗ sơn PU hoà phát 

1.35m*1.9 

Cái 1 

  

    

  

Từ 

237- 

240 

không 

sử 

dụng 

được, 

qua 

khảo 

sát 

không 

có 

người 

mua 

nên 

hủy bỏ 

238 
Ghế xoay trung có tựa bọc nệm 

màu xanh 
Cái 1     

239 
Ghế xoay lớn có tựa trung bọc 

nệm màu lông chuột 
Cái 1     

240 Cây lau nhà Cây 50     

241 Đầu đĩa DVD RUBY Cái 1 

5 

  

3.000 15.000 

nhựa, 

sắt, 

tạp.. 

242 Giỏ rác tay cầm 30*35cm Cái 30   

243 Thùng rác có nắp loại trung Cái 8   

244 
Tủ hồ sơ hoà phát kt 

1200*450*1850 
Cái 1   1 

  

0 

Không 

sử 

dụng 

được, 

qua 

khảo 

sát 

không 

có 

người 

mua 

245 

Tủ hồ sơ Ván simen xanh(2 

cửa kính,2 cửa nhỏ kt 

1.2x0.45x1.8m 

Cái 1   1 0 
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nên 

hủy bỏ 

246 
Máy bơm đẩy cao 1 hp- 

0.7kw,0.5hz 
Cái 1   1 50.000 50.000 

  

247 Máy bơm nước 3hp - pha Cái 1   1 50.000 50.000 

  

248 Máy bơm nước Hồng kỳ 1hp Cái 1   1 50.000 50.000 

  

249 Máy bơm Penax NB 200 Cái 1   1 50.000 50.000 

  

250 Máy bơm Penax 1 hp Cái 1   1 50.000 50.000 
  

251 
Máy bơm Penax 2 hp- ý – 1 

pha/220v 
Cái 1   1 50.000 50.000 

  

252 
Bản tin dán mica KT 

1800*2000mm 
Cái 1   1     

Không 

sử 

dụng 

được, 

qua 

khảo 

sát 

không 

có 

người 

mua 

nên 

hủy bỏ 

253 
Bộ lưu điện UPS SANTAK 

500VA 
Cái 1   1 10.000 10.000 

  

254 Ghế dựa có bọc nệm Cái 4 

5 

  

3.000 15.000 

nhựa, 

sắt, 

tạp.. 
255 Máy cắt giấy Cái 1   

256 Máy quạt đứng Cái 1   
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257 Quạt đứng sharp 1625RV Cái 1   

258 Tivi màu sam sung 21 Cái 1   1 20.000 20.000   

259 
Bàn cimnem 1 cái 0.7x1.4m, 1 

cái .6x 1.2m 
Cái 2   2 

  

0 

Không 

sử 

dụng 

được, 

qua 

khảo 

sát 

không 

có 

người 

mua 

nên 

hủy bỏ 

260 
Tủ hồ sơ cimen vàng + xanh 2 

cửa kính 1.2x 1.84  
Cái 1   1 0 

  Tổng cộng         0 12.716.500   

Bằng chữ: Mười hai triệu, bảy trăm mười sáu ngàn năm trăm đồng 

(giá này chưa bao gồm thuế GTGT và chi phí khác) 

4. Số tiền đặt trước và hình thức nộp tiền đặt trước: 

- Người đăng ký mua tài sản phải đặt trước số tiền 20% giá khởi điểm so với 

giá niêm yết; 

- Hình thức nộp tiền đặt trước: Tiền mặt 

5. Địa điểm, thời hạn xem và đăng ký mua tài sản, bán niêm yết giá: Liên hệ 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; Thời gian xem và đăng ký mua tài 

sản: Từ 14 giờ 30 phút ngày 14/12/2023 đến 16 giờ 00 ngày 20/12/2023. 

6. Quy định về người không tham gia mua tài sản: Đối tượng thuộc trường hợp 

quy định tại khoản 3 điều 26 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính 

phủ không được tham gia mua tài sản trên. 

7. Thời gian lựa chọn người được quyền mua tài sản: Vào hồi 16h30 phút ngày 

20/12/2023. 

8. Cách thức đăng ký tham gia: Hồ sơ mua tài sản gồm có: 

- Phiếu đăng ký mua tài sản; 

- Bản sao giấy CMND hoặc CCCD( nếu là cá nhân); Giấy đăng ký hộ kinh 

doanh (nếu hộ kinh doanh) hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu là tổ 

chức) có chứng thực. 

Thông báo được niêm yết công khai tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha 

Trang, đường N1 Khu Trường học Đào tạo và Dạy nghề Bắc Hòn Ông, Phước Đồng, Nha 

Trang. 
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Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang thông báo để các tổ chức, cá 

nhân được biết để đăng ký tham gia mua tài sản thanh lý. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang, 

đường N1 Khu Trường học Đào tạo và Dạy nghề Bắc Hòn Ông, Phước Đồng, Nha 

Trang, điện thoại: 0258.3883440./.  

Nơi nhận:                 HIỆU TRƯỞNG 
- Tổ chức, cá nhân; 

- Lưu: VT, KHTC (2) 
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